
  

 

BẢNG BÁO GIÁ 

Gửi quý khách hàng 

Theo yêu cầu bên khách hàng chúng tôi gửi đến quý khách hàng bảng báo giá kho lạnh   

Kích thước phủ bì của kho là :2,5m (Rộng) x 3m (dài) x 2,5m (cao )  

Nhiệt độ yêu cầu kho lạnh: 2°C đến 6°C  

Báo giá chi tiết như sau:  

I/ Phần máy 

STT  TÊN THIẾT 

BỊ  

THÔNG SỐ KỸ  

THUẬT 

XUẤT 

SỨ  

ĐVT  SL  ĐƠN 

GIÁ  

THÀNH 

TIỀN 

01  Cụm máy 

nén 

 

Cụm máy nén   
KoolMan 
công suất 

1,5hp, điện 
áp   

220v/50hz 
giải nhiệt 

gió,tích hợp 
bình   

chứa, loại hệ van  

. 

Malaysi

a  

Cụm  01  14,500,00

0  

14,500,00

0 

02  Dàn lạnh  Dàn Lạnh Hiệu   
XMK/XINHE, 

Công suất 
2,5hp,1 quạt   
đường kính 
350mm xả 
băng bằng 

điện   

trở.Mới 100% 

Thượng   
Hải 

/Trung  
Quốc 

dàn  01  4,500,000  4,500,000 



04  Tủ điện điều   

khiển 

Sử dụng thiết bị   
đóng cắt 

hiệu Chint 
và bộ điều 

khiển   

EWELLY 

Chint/  

Ewelly 

Tủ  01  4,000,000  4,000,000 

05  Ống Đồng  Ống Đồng - Co 
đồng, Que hàn 
bạc. Tạm   

tính≤ 8m phần 

ống gas 

Thái lan  m  08  250,000  2,000,000 

06  Gas lạnh  Gas R410 
cho hiệu suất 
làm lạnh  
nhanh , thân 
thiện môi  
trường 

 Mỹ  Hệ  01  1,000,000  1,000,000 

07  Bảo ôn  Bọc cách nhiệt 
gen, xi quấn 

Superlo

n/  

Malayxi

a 

Bộ  01  800,000  800,000 

08  Dây điện  Dây cáp điện 
tủ điện đến 
Máy nén, từ tủ  
điện đến dàn 
lạnh. Sử dụng 
dây cáp điện   
hiệu Lion. 
Không tính  dây 
điện nguồn ( 
dây  điện nguồn 
do chủ đầu  

Việt 

Nam  

Bộ  01  1,700,000  1,700,000 

 

 

  tư cấp đến tủ 
điện kho lạnh) 

     

09  Vận Chuyển  Vận chuyển phần máy móc đến hiện trường.  1,500,000 

10  Nhân Công  Lắp đặt phần máy  3,000,000 

11  Tổng Cộng Phần Máy Kho  33,000,000 

 

 

 

 



2/ PHẦN VỎ KHO:  

STT  TÊN THIẾT 

BỊ  

THÔNG SỐ KỸ  

THUẬT 

XUẤT 

SỨ  

ĐVT  SL  ĐƠN 

GIÁ  

THÀNH   

TIỀN 

01  Vỏ kho lạnh  Vách, trần, đáy sử   
dụng Panel 

Cách nhiệt bằng 
EPS, tỷ trong 
20kg/m3 ±2 

tiêu   
chuẩn hai mặt 
ngoài bọc tole 
colobond dầy 

0,45mm. Panel 
dầy 75mm, hai 

mặt có cán  
sóng. Liên kết 

panel bằng 
ngàm  

âm dương. 

Việt 

Nam  

m  32,5  420,000  14,700,000 

02  Silicon  Kho lạnh được sử   

dụng keo sislicon   

trung tính (25  

chai/thùng) 

Việt Nam  Lô  01  800,000  800,000 

03  Foam  Foam chai  Việt Nam  Lô  01  1,200,000  1,200,000 

04  V góc  V góc trong, 
ngoài  bằng 

tole  

mạ màu 

Việt Nam  lô  01  1,900,000  1,900,000 

05  Cửa kho lạnh  Cửa kho lạnh 
được  thiết kế 

bản kề.mặt  
cửa trước 
bằng inox.  
cách nhiệt 

bằng PU, Kích 
thước cửa   

700x1800 

Việt 

Nam  

Bộ  01  8,000,000  8,000,000 

07  Bóng đèn  Bóng đèn 
Led, chịu 

được nhiệt 
độ âm  

co độ bền cao 

Việt 

Nam  

cái  01  350,000  350,000 



09  Vật tư phụ  - Ống nước 
xả băng dàn 

lạnh kho 
đông, co ống 

nước, Keo   
dán pvc - 
Hộp điện,  

công tắc đèn. 
- Ri   

vet, ốc  

vít, ti treo dàn 

lạnh 

Việt 

Nam  

Bộ  01  1,000,000  1,000,000 

10  Vận Chuyển  Vận Chuyển  2,600,000 

11  Nhân Công  Nhân công lắp đặt vỏ kho  4,000,000 

12  Tổng Cộng Phần Vỏ Kho  34,550,000 

 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ 

STT  HẠNG MỤC  THÀNH TIỀN 

01  Phần máy  33,000,000 

02  Phần vỏ kho lạnh  34.550,000 

03  TỔNG CỘNG  67,550,000 

 

* Thời gian bảo hành cho hạng mục trên là 36 tháng * Báo giá 

trên chưa bao gồm VAT 10%  

* Thời gian thi công lắp đặt là 15 ngày.  

                                                                     TPHCM ngày 13 tháng 10 năm 2021  

CÔNG TY TNHH TMDV CƠ ĐIỆN LẠNH THÀNH TÂM 


